
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tiếng anh cơ 

bản 1

Ca 1: 8h00-9h30

Ca 2: 9h40-11h10

Kiểm tra kết 

thúc môn học
9h00 GDQP-AN

Ca 1: 8h00-9h30

Ca 2: 9h40-11h10

Cô Thắng Online
Cô Hường 

GVCN
Online Thầy Hòa Online

GDQP-AN 8h00-10h00 Chuyên đề 6 8h30-10h30
Tiếng anh 

cơ bản 1
8h00-10h00

Thầy Hòa Online
Cô Thắm 

GVCN
Online Cô Thắng Online

Tiếng anh cơ 

bản 1

Ca 1: 14h00-15h30

Ca 2: 15h40-17h10
Chuyên đề 5 14h00-16h00 GDQP-AN

Ca 1: 14h00-15h30

Ca 2: 15h40-17h10

Cô Thắng Online
Cô Huyền 

GVCN
Online Thầy Thăng Online

Chuyên đề 4 14h00-16h00 GDQP-AN
Ca 1: 14h00-15h30

Ca 2: 15h40-17h10

Tiếng anh 

cơ bản 1

Ca 1: 14h00-15h30

Ca 2: 15h40-17h10

Cô Quyên 

GVCN
Online Thầy Thăng Online Thầy Vương Online

GDQP-AN
Ca 1: 8h00-9h30

Ca 2: 9h40-11h10

Tiếng anh cơ 

bản 1

Ca 1: 8h00-9h30

Ca 2: 9h40-11h10
Chuyên đề 3 8h30-10h30

Thầy Hòa Online Thầy Vương Online
Thầy Dũng 

GVCN
Online

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐẦU KHÓA K14

(Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 04/09/2021)

Tên lớp

đầu khóa
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp HTT01-K14
Sáng

Chiều

Lớp HTT02-K14

Sáng

Chiều

Lớp HTT03-K14

Sáng

Chiều

Lớp HTT04-K14

Sáng

Chiều

Lớp HTT05-K14

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp

đầu khóa
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp HTT01-K14
Sáng

Chuyên đề 2 8h30-10h30 GDQP-AN
Ca 1: 8h00-9h30

Ca 2: 9h40-11h10

Tiếng anh cơ 

bản 1

Ca 1: 8h00-9h30

Ca 2: 9h40-11h10

Cô Nguyệt 

GVCN
Online Thầy Thăng Online Cô Liễu Online

Tập trung 

HSSV
14h00

Cô Hường 

GVCN
Online

Lớp HTT07-K14

Sáng

Chiều

Lớp HTT06-K14

Sáng

Chiều


